
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH MTV 

KHAI THÁC CÔNG TRÌNH 

THỦY LỢI NINH THUẬN 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:        /CTKTTL-TCHC Ninh Thuận, ngày      tháng 7 năm 2024 

Về việc Công bố thông tin theo 

Nghị định số 47/2021/NĐ-CP 

ngày 01/4/2021 của Chính phủ. 

 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

                                                       

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP, ngày 01/4/2021 của Chính phủ 

về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; 

Nay, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận kính 

gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư văn bản liên quan phải công bố thông tin định kỳ 

theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ 

về Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

Công bố nội dung Báo cáo số 367/BC-CTKTTL ngày 15/7/2024 của 

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận về Báo cáo thực 

trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2024. 

Nay, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận xin 

báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư được biết./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh Ninh Thuận (thay b/c); 

- Sở Thông tin và truyền thông (để công bố); 

- Sở Tài chính (thay b/c); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chủ tịch Công ty; 

- Kiểm soát viên; 

- Ban Giám đốc Công ty; 

- Cổng thông tin điện tử Công ty 

(khaithacthuyloininhthuan.com.vn); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(http://www.business.gov.vn); 

- Email: info@business.gov.vn; 

- Lưu: VT, TCHC. 

CHỦ TỊCH CÔNG TY 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Xưng 

 

mailto:info@business.gov.vn


 

 

  

 

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ) 

 

 

Kính gửi:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

 I. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNGaTY: 

 Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch Công ty liên quan 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,... 

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA 

CHỦ TỊCH CÔNG TY 

TT Số văn bản Ngày 

Người ký,  

ban hành 

Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn 

bản) 

1 03/QĐ-CTKTTL 08/01/2024 Nguyễn Công Xưng 

Về việc Bổ nhiệm ông Lê Phạm Hòa 

Bình giữ chức vụ giám đốc Công ty 

TNHH MTV Khai thác công trình 

thủy lợi Ninh Thuận 

2 05/QĐ-CTKTTL 15/01/2024 Nguyễn Công Xưng 

Về việc phê duyệt danh mục tu sửa 

thường xuyên công  trình thủy lợi 

(dưới 50 triệu) đợt 1 năm 2024 trong 

hệ thống thủy lợi do Công ty TNHH 

MTV Khai thác công trình thủy lợi 

Ninh Thuận quản lý 

3 21/QĐ-CTKTTL 25/01/2024 Nguyễn Công Xưng 
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng 

lao động năm 2024 

4 29/QĐ-CTKTTL 02/02/2024 Nguyễn Công Xưng 

Về việc phê duyệt quỹ tiền lương 

thực hiện của người quản lý năm 

2023. 

5 30/QĐ-CTKTTL 02/02/2024 Nguyễn Công Xưng 

Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thù 

lao, kế hoạch của người quản lý năm 

2022. 

6 31/QĐ-CTKTTL 02/02/2024 Nguyễn Công Xưng 
V/v phê duyệt quỹ tiền lương thực 

hiện của người lao động năm 2023. 

7 32/QĐ-CTKTTL 02/02/2024 Nguyễn Công Xưng 
Về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế 

hoạch của người lao động năm 2024 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

CÔNG TY TNHH MTV 

KHAI THÁC CÔNG TRÌNH 

THỦY LỢI NINH THUẬN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

MST 4500140073 
 

Số:         /BC-CTKTTL Ninh Thuận, ngày        tháng 7 năm 2024 
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8 35/QĐ-CTKTTL 22/02/2024 Nguyễn Công Xưng 

Về việc phê duyệt danh mục công 

trình đợt II năm 2024 trong hệ thống 

thủy lợi do Công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình thủy lợi Ninh 

Thuận quản lý. 

9 36/QĐ-CTKTTL 28/02/2024 Nguyễn Công Xưng 

Về việc phê duyệt danh mục   công 

trình tu sửa thường xuyên công trình 

thủy lợi (dưới 50 triệu) đợt 2 năm 

2024 trong hệ thống thủy lợi do Công 

ty TNHH MTV Khai thác công trình 

thủy lợi thủy lợi Ninh Thuận quản lý 

10 37/QĐ-CTKTTL 28/2/2024 Nguyễn Công Xưng 
V/v trích lập quỹ dự phòng tiền lương 

năm 2023 

11 41/QĐ-CTKTTL 08/3/2024 Nguyễn Công Xưng 

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của 

Công ty TNHH MTV Khai thác công 

trình thủy lợi Ninh Thuận 

12 42/QĐ-CTKTTL 14/3/2024 Nguyễn Công Xưng 

Ban hành Chương trình thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí Công ty TNHH 

MTV Khai thác cong trình thủy lợi 

Ninh Thuân năm 2024 

13 43/QĐ-CTKTTL 22/3/2024 Nguyễn Công Xưng 

V/v thành lập Tổ kiểm tra nội bộ công 

tác phòng, chống thâm nhũng, tiêu 

cực năm 2024 

14 68/QĐ-CTKTTL 28/3/2024 Nguyễn Công Xưng 
V/v phê duyệt phê duyệt báo cáo tài 

chính đã được kiểm toán năm 2023 

15 73/QĐ-CTKTTL 04/4/2024 Nguyễn Công Xưng 

V/v phê duyệt danh mục lập hồ sơ 

cấp giấy phép khai thác nguồn nước 

mặt tại các hồ chứa trong năm 2024 

do Công ty TNHH MTV Khai thác 

Công trình thủy lợi Ninh Thuận quản 

lý 

16 74/QĐ-CTKTTL 05/4/2024 Nguyễn Công Xưng 

V/v phê duyệt danh mục tu sửa 

thường xuyên công trình thủy lợi 

(dưới 50 triệu) đợt 3 năm 2024 trong 

hệ thống thủy lợi do Công ty TNHH 

MTV Khai thác công trình thủy lợi 

Ninh Thuận quản lý. 

17 77/QĐ-CTKTTL 012/4/2024 Nguyễn Công Xưng 

V/v Thành lập Ban chỉ đạo công tác 

tu sửa nạo vét kênh mương và sửa 

chữa công trình đợt I, II năm 2024 

trong hệ thống thủy lợi do Công ty 

TNHH MTV Khai thác công trình 

thủy lợi Ninh Thuận quản lý 

18 100/QĐ-CTKTTL 02/5/2024 Nguyễn Công Xưng 

V/v phê duyệt danh mục tu sửa 

thường xuyên công trình thủy lợi 

(dưới 50 triệu) đợt 4 năm 2024 trong 

hệ thống thủy lợi do Công ty TNHH 

MTV Khai thác công trình thủy lợi 

Ninh Thuận quản lý. 

19 110/QĐ-CTKTTL 16/5/2024 Nguyễn Công Xưng Giao nhiệm vụ ký hồ sơ pháp lý về 
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xây dựng cơ bản do Công ty TNHH 

MTV Khai thác công trình thủy lợi 

Ninh Thuận quản lý, thuộc trách 

nhiệm của người đại diện theo pháp 

luật của Công ty. 

20 111/QĐ-CTKTTL 21/5/2024 Nguyễn Công Xưng 

V/v phê duyệt danh mục công trình  

do Công ty TNHH MTV Khai thác 

công trình thủy lợi Ninh Thuận quản 

lý từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển của 

Công ty năm 2024 

21 114/QĐ-CTKTTL 29/5/2024 Nguyễn Công Xưng 

V/v phê duyệt quy hoạch dự nguồn 

chức danh Người quản lý Công ty 

TNHH MTV Khai thác công trình 

thủy lợi Ninh Thuận, giai đoạn 2026 - 

2031. 

22 123/QĐ-CTKTTL 06/6/2024 Nguyễn Công Xưng 

V/v phê duyệt danh mục công trình 

đợt III năm 2024 trong hệ thống thủy 

lợi do Công ty TNHH MTV Khai 

thác công trình thủy lợi Ninh Thuận 

quản lý. 

23 126/QĐ-CTKTTL 10/6/2024 Nguyễn Công Xưng 

V/v thành lập tổ kiểm tra hồ sơ diện 

tích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công 

ích thủy lợi do Công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình thủy lợi Ninh 

Thuận quản lý. 

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN: 

BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN 

QUAN 

TT Tên tổ chức, cá nhân 
Thời điểm 

giao dịch 

Nội dung giao 

dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định của 

HĐTV/HĐQ

T/ĐHĐCĐ 

thông qua 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Công ty Cổ phần Cấp 

nước Ninh Thuận 

6 tháng 

năm 2024 
Cung cấp nước 

sinh hoạt 
12.449.754.000 

  

2 
Trung tâm Nước sạch và 

VSMT nông thôn tỉnh 

Ninh Thuận 

6 tháng 

năm 2024 
Cung cấp nước 

sinh hoạt 

4.425.685.200 
  

3 
Công ty Cổ Phần Mía 

Đường Phan Rang 

6 tháng 

năm 2024 
Cung cấp nước 

sinh hoạt 
118.238.400 

  

4 
Công ty CP H2O Ninh 

Thuận 

6 tháng 

năm 2024 
Cung cấp nước 

sinh hoạt 
88.371.000 
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5 Điện mặt trời Vinaco 
6 tháng 

năm 2024 
Cung cấp nước 

để phát điện 
2.859.829.336 

  

6 Điện mặt trời Tân Mỹ 
6 tháng 

năm 2024 
Cung cấp nước 

để phát điện 
2.012.402.574 

  

7 
Hợp đồng cung cấp nước 

với các tổ hợp tác dùng 

nước 

6 tháng 

năm 2024 

Cung cấp sản 

xuất nông 

nghiệp 

25.359.065.342 
  

8 
Trung Tâm Sản Xuất 

Giống Cây Trồng Nha 

Hố 

6 tháng 

năm 2024 

Cung cấp sản 

xuất nông 

nghiệp 

237.934.052 

 

9 
Công ty Cổ Phần Giống 

Cây Trồng Nha Hố 

6 tháng 

năm 2024  

10 
Trung tâm giống cây 

trồng vật nuôi Phan 

Rang 

6 tháng 

năm 2024 
 

11 
Trung tâm giống cây 

trồng vật nuôi Ninh 

Phước 

6 tháng 

năm 2024 
 

12 
Trung tâm nghiên cứu dê 

và thỏ 

6 tháng 

năm 2024  

13 
Công ty Cổ Phần Công 

nghệ cao Ninh Thuận 

6 tháng 

năm 2024  

14 
Công ty CP thực phẩm 

Lâm Đồng 

6 tháng 

năm 2024  

15 Công ty CP Nắng và Gió 
6 tháng 

năm 2024  

16 
Công ty TNHH Star 

Nhật Bản 

6 tháng 

năm 2024  

17 
Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng An Lộc Ninh 

Thuận 

6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
69.341.469 

  

18 
Công ty TNHH TV và XD 

Bảo Hân Construction 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
6.133.970 

  

19 
Công ty TNHH xây 

dựng Chánh Quân 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
113.888.000 

  

20 
Công ty TNHH TM XD 

và môi trường Công Rô 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
70.982.000 

  

21 
Công ty TNHH Đồng 

Lợi Ninh Thuận 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
13.048.158 

  

22 
Công ty TNHH Gia Huy 

Construction 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
147.423.802 

  

23 
Công ty cổ phần xây 

dựng Hoà Bình Ninh 

Thuận 

6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
118.326.000 

  



5 

24 
Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Hưng Thịnh 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
36.542.719 

  

25 
Công ty TNHH xây dựng 

và thương mại Hưng 

Khánh 

6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
162.115.000 

  

26 DNTN Hữu Hùng 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
4.372.000 

  

27 
Công ty TNHH đầu tư 

xây dựng Khải Hoàn  

Ninh Thuận 

6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
460.847.000 

  

28 
CNMT - Công ty TNHH 

tư vấn trường đại học 

Thuỷ Lợi 

6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
210.369.653 

  

29 
Công ty CP TV và tích 

hợp công nghệ D&L 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
4.622.408.756 

  

30 
Công ty CP tư vấn xây 

dựng điện 4 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
1.095.704.496 

  

31 
Công ty TNHH Đồng 

Lợi Ninh Thuận 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
129.549.995 

  

32 
Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Hưng Thịnh 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
2.231.788.929 

  

33 
Công ty TNHH TM và 

XD Sơn Long Thuận 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
12.574.913.612 

  

34 
Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế Trung Nguyên 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
202.837.432 

  

35 
Công ty TNHH ĐTPT 

quốc tế Toàn Thắng 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
252.440.000 

  

36 
Công ty CP đầu tư XD 

Tre Xanh 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
10.248.788.375 

  

37 Viện kỹ thuật công trình 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
508.974.545 

  

38 
Viện Đào tạo và Khoa 

học ứng dụng Miền 

Trung 

6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
1.374.572.857 

  

39 
Công ty TNHH kiểm 

toán Phương Đông 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
19.076.136 

  

40 Điện lạnh Lan Phương 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
16.350.000 

  

41 
Công ty TNHH tư vấn 

đầu tư xây dựng Minh 

Phú 

6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
73.297.000 

  

42 
Công ty TNHH Kỹ thuật 

điện Thành Vũ 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
247.634.550 

  

43 
Công ty TNHH xây 

dựng và TMDV Thuận 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
148.516.000 
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Hải PR 

44 
Công ty TNHH xây 

dựng PCCC Thuận Tiến 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
234.555.000 

  

45 
Công ty TNHH Triệu Trí 

Chiến 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
94.732.200 

  

46 
Công ty TNHH thương 

mại dịch vụ du lịch Triều 

Hảo 

6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
549.600.000 

  

47 
Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế Trung Nguyên 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
27.005.626 

  

48 
Trung tâm quy hoạch 

kiểm định chất lượng 

 xây dựng Ninh Thuận 

6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
12.871.000 

  

49 
Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng thương mại 

Đăng Khang 

6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
179.058.252 

  

50 
Công ty TNHH thi công 

xây dựng Đức Minh 
6 tháng 

năm 2024 

Tiền Xây lắp 

công trình 
1.912.826.000 

  

51 
Báo Nông nghiệp VN tại 

Miền Trung – Tây 

Nguyên 

06 tháng 

đầu 2024 
Đăng quảng cáo 25.000.000 

 

52 
Công ty CP ĐT PT Dịch 

vụ An Khang 0182024 
Đăng tin quảng 

cáo 
5.400.000 

 

53 Báo Ninh Thuận 
06 tháng 

đầu 2024 

Đăng tin quảng 

cáo 19.900.000 
 

54 
Tạp chí Doanh nghiệp và 

Thương mại 03/2024 
Đăng tin quảng 

cáo 16.200.000 
 

55 
Hội nhà báo tỉnh Ninh 

Thuận 03/2024 
Đăng tin quảng 

cáo 5.000.000 
 

56 
Tạp chí Diễn đàn Doanh 

nghiệp 06/2024 
Đăng tin quảng 

cáo 10.800.000 
 

57 Báo Bảo vệ pháp luật 
06 tháng 

đầu 2024 

Đăng tin quảng 

cáo 20.000.000 
 

58 Báo đấu thầu 06/2024 
Đăng tin quảng 

cáo 5.000.000 
 

59 
Trung tâm kinh doanh 

VNPT 
06 tháng 

đầu 2024 

Lắp đặt, cước 

viễn thông 
37.040.000 

 

60 
Tập đoàn công nghiệp – 

Viễn thông Quân đội 
06 tháng 

đầu 2024 

Lắp đặt, cước 

viễn thông 
2.620.000 

 

61 Rèm cửa Dung Phi 
06 tháng 

đầu 2024 
Màn che cửa 47.250.000 

 

62 
Trung tâm Dịch vụ và 

Kỹ thuật máy tính Vĩnh 

Phát 

06 tháng 

đầu 2024 

Thay mới máy 

in, máy tính 
35.450.000 
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63 
Công ty Thương mại 

Dịch vụ Văn hoá Đức 

Hiệp 

06/2024 
Mua vở học 

sinh 
32.030.000 

 

64 
Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Du lịch 

Triều Hảo 

06/2024 
Tham quan du 

lịch 
549.600.000 

 

65 
Hộ kinh doanh Phạm 

Văn Minh 
06 tháng 

đầu 2024 
Biển báo, maket 26.880.000 

 

Giải thích: 

(2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch; 

(3): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch; 

(4): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, 

Hợp đồng đi vay...); 

(5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..); 

(6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực 

hiện giao dịch. 

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI 

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:  

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh 

nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu... theo 

Bảng số 3. 

BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP: 

Không có 

TT 
Nội dung 

giao dịch 

Đối tác giao 

dịch 

Thời điểm 

giao dịch 

Giá trị giao 

dịch 

Số Nghị quyết/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1           

2           

 

 

Nơi nhận:  
  

CHỦ TỊCH CÔNG TY  
- Như trên;    

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Thông tin và truyền thông (Để công bố); 

- Sở Tài chính; Sở NN&PTNT;    

- Chủ tịch Công ty;    

- Kiểm soát viên; 

- Ban Giám đốc Công ty; 

- Lưu: VT, TCHC. 

  

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Công Xưng 
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